
BẢNG SỐ 7

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN TRẠM TRÔI THUỘC HUYỆN HOÀI ĐỨC

Đơn vị tính: đồng/m2

Giá đất ở

1 Quốc lộ 32 14 400 000 9 360 000 7 200 000 6 480 000  8 640 000  5 616 000  4 320 000  3 888 000

2 Đường tỉnh lộ 422 9 600 000 6 432 000 3 840 000 3 360 000  5 760 000  3 859 000  2 304 000  2 016 000

3
Đường nối từ tỉnh lộ 422 đến cổng làng 

Giang
6 600 000 4 818 000 3 630 000 3 234 000  3 960 000  2 891 000  2 178 000  1 940 000

4

Đường trục giao thông chính của làng 

Giang (từ cổng làng Giang đến hết địa 

phận thị trấn Trạm Trôi)

5 000 000 3 750 000 3 150 000 2 500 000  3 000 000  2 250 000  1 890 000  1 500 000

VT3 VT4 VT1

(Kèm theo Quyết định số:63/2013/QĐ-UBND ngày  25/12/2013 của UBND  Thành phố Hà Nội)

TT Tên đường phố
Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
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